
1 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐẮK R’LẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /QĐ-UBND            Đắk R’lấp, ngày          tháng         năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
 
 

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho các trường 

Mầm non trên địa bàn huyện Đắk R’lấp 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK R’LẤP 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành  

một số điều về của  Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  hoạch và 

Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dung 

ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn 

nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình 

trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; 

Căn cứ Quyết định số 4123/QĐ-UBND, ngày 27/12/2022 của UBND huyện Đắk 

R’Lấp về việc giao dự toán thu – chi Ngân sách Nhà nước năm 2023; 

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk R’lấp tại Tờ trình số 

274/TTr - TCKH ngày 13/11/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Điều 1. Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm 

trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho các trường Mầm non trên địa bàn 

huyện Đắk R’lấp với những nội dung sau: 

I. Nội dung Dự toán: 

1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi cho các 

trường Mầm non trên địa bàn huyện Đắk R’lấp.           

2. Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp. 

3. Địa điểm thực hiện: Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông. 

 4. Thời gian thực hiện:  Năm 2023. 

5. Nội dung và quy mô mua sắm:  

Stt Hạng mục Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật Số  

lượng 

01 Bàn học sinh  Mô tả: 

+ Mặt bàn bằng nhựa đúc PP nguyên sinh độ 

dẻo và chịu lực rất tốt. 

+ Khung bàn sắt, được sơn tĩnh điện, nút đế 

cao su 

+ Kích thước (D x R x C): (900 x 480 x 450) 

mm 

+ Bàn chân bằng sắt, gấp gọn khi không sử 

dụng.  

+ Bàn nhựa nhẹ bền an toàn cho bé. 

200 Cái 

02 Ghế học sinh  Mô tả: 

+ Ghế nhựa đúc nguyên sinh PP. 

+ Mặt ghế nhám nên có khả năng chống trơn 

trượt tốt. 

+ Các cạnh cũng như bề mặt được bào tròn 

những góc nhọn. 

+ Màu sắc của ghế hài hòa, tươi sáng giúp bé 

chú ý và có hứng ăn uống, học tập và vui chơi. 

+ Ghế được sản xuất trên dây chuyền hiện đại 

nên có độ bền cực cao cùng khả năng chịu tác 

động tốt. 

+ Kích thước (D x R x C): (350 x 360 x 480) 

150 Cái 
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mm  

03 Kệ đựng ba 

lô 

 Mô tả: 

+ Kích thước kệ (D x R x C): (1.200 x 300 x 

1.200) mm 

+ Kích thước mỗi ô (D x R x C): (270 x 300 x 

360) mm 

+ Sản phẩm sử dụng chất liệu gỗ công nghiệp 

thân thiện với môi trường và không gây ảnh 

hưởng đến sức khỏe của bé. 

+ Chất liệu gỗ công nghiệp bền đẹp theo thời 

gian, hạn chế việc gây trầy xước cho bé. 

+ Tủ cặp mầm non được thiết kế nhỏ gọn nên 

không tốn nhiều diện tích của lớp học. 

+ Sản phẩm được trang bị hệ thống bánh xe 

chắc chắn. Nhờ vậy người dùng có thể di 

chuyển bất kỳ đâu một cách tiện lợi. 

+ Tủ chia thành 12 ô với màu sắc khác nhau 

tránh tình trạng nhầm lẫn hay thất lạc đồ đạc 

của các bé. 

+ Mọi góc cạnh đều được mài nhẵn, bo tròn 

láng mịn. Điều này tránh làm bé yêu bị thương 

khi không may va chạm. 

+Sản phẩm thiết kế với độ cao vừa phải giúp 

các con dễ dàng tự cất hay lấy đồ đạc, giày 

dép. Từ đó tạo dựng tính tự lập ngay khi còn 

nhỏ. 

05 Cái 

04 Ti vi 55 inch  Thông số kỹ thuật: 

+ Loại Tivi: Google Tivi 

+ Kích cỡ màn hình: 55 inches  

+ Độ phân giải: 4K (Ultra HD) + Hệ điều 

hành: Google TV 

+ Tần số quét thực: 60 Hz 

+ Bộ xử lý: Bộ xử lý AiPQ Gen 2 

+ Tổng công suất loa: 20W 

03 Cái 

https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/tivi-4k-la-gi-578555
https://www.dienmayxanh.com/kinh-nghiem-hay/bo-xu-ly-ai-pq-gen-2-cua-tivi-tcl-la-gi-1365070
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+ Số lượng loa: 2 loa 

+ Kết nối Internet: Cổng mạng LANWifi 

+ Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối loa, 

thiết bị di động) 

+ USB: 1 cổng USB A 

+ Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 3 cổng 

HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC), 1 cổng 

Composite 

+ Kích thước có chân, đặt bàn (D x R x C): 

(1.226 x 753 x 265) mm 

+ Khối lượng có chân: 10,2 kg 

+ Kích thước không chân, treo tường (D x R x 

C): (1.226 x 710 x 81) mm  

+ Khối lượng không chân: 10 kg 

05 Bảng lớp học  Mô tả: 

 Bề mặt bảng: Xanh viết phấn có dòng kẻ 

mờ (5 x 5) cm hoặc kẻ ô vuông (2 x 2) cm 

 Vật liệu: Mặt thép phủ sơn, khung nhôm 

anod, đầu bịt nhựa ABS, tấm pannel nhựa. 

 Kích thước (D x R): (1.800 x 1.200) m 

 Bảng viết bám phấn, hít nam châm tốt 

 Lắp đặt nhanh gọn với bộ phụ kiện chuyên 

dụng. 

05 Cái 

06 Bộ cầu trượt 

liên hoàn 

 Mô tả: 

 Kích thước (D x R x C): (5.000 x 3.000 x 

2.500) mm 

 Chất liệu: 

+ Phần khung thép, sàn, thang leo bằng sắt có 

độ dầy tiêu chuẩn được sơn tĩnh điện màu tím 

và phủ bóng chống han rỉ, bền màu sử dụng 

lâu dài trong thời tiết khác nghiệt gấp nhiều lần 

so với sản phẩm phổ thông, đảm bảo độ chắc 

chắn cho bé khi vui chơi.  

+ Các chi tiết của cầu thang và mặt sàn được 

02 Bộ 
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làm bằng hợp kim thép, được đánh bóng mài 

nhẵn loại bỏ ba-via sắc nhọn gây xước da của 

trẻ, tiếp theo được phủ lớp cao su nhựa tổng 

hợp tăng tính an toàn của trẻ khi chơi cũng như 

bảo vệ khỏi các ảnh hưởng xấu của thời tiết. 

+ Các ống thép của cột trụ cao cấp được mạ 

kẽm nóng, phủ sơn tĩnh, thân thiện với môi 

trường. 

+ Đai và nắp cột trụ được làm bằng hợp kim 

nhôm chắc chắn, mài nhẵn và phủ sơn tĩnh 

điện, mang đến sự thẩm mỹ, sự chắc chắn, 

chống ăn mòn theo thời gian. Các ốc vít của bộ 

đồ chơi được chế tạo bằng thép không rỉ, bắt 

vít chắc chắn, chống trộm cắp và ảnh hưởng 

của thời tiết mưa gió làm ăn mòn. 

+ Các chi tiết chuyển động được đúc khuôn từ 

chất liệu LLPDE nhập khẩu cao cấp. Màu sắc 

sinh động, bền đẹp theo thời gian. 

+ Tay vịn và thang leo của khu vui chơi trẻ em 

ngoài trời làm bằng thép ống mạ kẽm, phủ sơn 

tĩnh điện, chống han gỉ, hợp vệ sinh, không có 

cạnh sắc nhọn, an toàn cho trẻ khi leo trèo. 

+ Cầu trượt được đúc từ nhựa nguyên khối cao 

cấp, màu sắc sinh động, kết cẩu chắc chắc, an 

toàn cho trẻ khi chơi. 

+ Chân đế của sản phẩm được thiết kế theo 

dạng mặt bích, bắt xuống mặt sàn hoặc trụ đế 

bê tông đảm bảo độ vững chắc của cả kết cấu 

khối. 

 Kiểu dáng: Gồm 

+ Cầu trượt lượn cong màu xanh lá cây và cầu 

trượt thẳng màu cam. 

+ Thang leo màu tím giúp trẻ vận động, tăng 

cường sức khoẻ. Bên trong thang leo có ghế 

ngồi và bàn đạp cho trẻ vận động. 
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+ Phía trên thang leo là nhà liên hoàn màu 

vàng, có ô cửa sổ. Mái nhà trang trí hoa quả 

màu xanh dương. 

+ Có 2 xích đu liên hoàn giúp trẻ vui chơi 

thoải mái, phía trên có trang trí hoa mặt trời. 

Khung xích đu chữ A chắc chắn. 

 Tất cả các chất liệu được sản xuất và kiểm 

định an toàn với trẻ em.  

07 Nhà banh  Mô tả: 

 Cấu tạo thép bền bỉ kết hợp nhựa 

composite đảm bảo an toàn cho bé vui đùa 

 Đồ chơi nhà banh trẻ em bao gồm khung 

mái che với hình tượng và màu sắc bắt mắt 

giúp giảm tình trạng nắng mưa xâm nhập 

 Khung lưới B40 bao quanh nhằm phát huy 

hiệu quả an toàn cho bé 

 Nhà banh trẻ em có thể được lắp đặt ở mọi 

nơi, trong nhà hay tại trường với nhiều loại 

kích thước hay màu sắc khác nhau để lựa chọn 

 Các bé có thể lựa chọn chơi các trò chơi 

khác nhau mà không bị nhàm chán bởi việc lắp 

đặt nhà banh trẻ em kết hợp với các trò chơi 

khác 

 Kích thước: Ø2.800 mm 

 Gồm 500 bóng 

03 Bộ 

08 Bập bênh 2 

ghế 

 Mô tả: 

 Khung sắt tròn sơn tĩnh điện, đế thép tấm 

bắn xuống đất.  Con thú nhựa LLPDE.  

 Kích thước (D x R x C): (2.000 x 500 x 

880) mm. 

 Sản phẩm chống UV, chống tĩnh, an toàn, 

bảo vệ môi trường. Màu sắc bền, lâu phai. 

 Bập bênh đòn 2 chỗ con voi cho bé được 

cố định chắc chắn ở một vị trí, để trẻ có thể 

05 Cái 
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chơi đùa thoải mái, sản phẩm phù hợp ở trong 

môi trường thời tiết ngoài trời hoặc trong các 

trường học. 

 Bập bênh đòn 2 chỗ con voi được làm từ 

chất liệu kim loại cao cấp, sơn chống gỉ, không 

mùi, không chứa chì, không ảnh hưởng đến trẻ 

trong quá trình sử dụng. 

 Kết hợp các con thú nhựa nhập khẩu an 

toàn cho bé. 

 Chất liệu: Sắt tròn phi 114 mm dày 2 mm 

sơn tĩnh điện, nhựa LLPDE rất dầy dặn và 

chắc chắn, bền đẹp. 

 Cầu kênh bằng lò xo có độ nhún vừa phải, 

để bé có thể chơi đùa vui vẻ cùng các bạn và 

phát triển khả năng tư duy hiệu quả. 

 Sản phẩm có ghế ngồi an toàn, để trẻ có thể 

ngồi lên dễ dàng mà không sợ bị ngã. 

 Vị trí để chân và tay cầm an toàn, để bé 

không bị mỏi chân khi chơi, hơn nữa tay cầm 

được bó tròn, để các bé có thể tự tin chơi đùa.  

09 Xích đu  Mô tả: 

 Với chất liệu nhựa LLPDE và sắt sơn tĩnh 

điện chắc chắn, sản phẩm xích đu 2 chỗ 

ngồi ghế con gấu đảm bảo về chất lượng và độ 

bền, đặc biệt là an toàn cho trẻ khi chơi, đảm 

bảo không sử dụng nguyên liệu chứa chì giá rẻ. 

 Xích đu 2 chỗ ngồi ghế con gấu cho bé vui 

chơi ngoài trời có thiết kế ghế tựa đơn giản và 

an toàn cho các bé thoải mái vui chơi. 

 Bộ sản phẩm xích đu 2 chỗ ngồi ghế con 

gấu cho bé vui chơi phù hợp cho các bé mầm 

non và tiểu học. 

 Việc vui chơi ngoài trời giúp bé năng động 

sáng tạo tăng cường trao đổi chất bên trong cơ 

05 Cái 
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thể. Chính vì vậy chiếc xích đu 2 chỗ 

ngồi ghế con gấu đã trở thành một trong những 

người bạn bên cạnh trẻ cùng vui chơi nô đùa 

gắn liền với sự phát triển của trẻ. 

 Bộ sản phẩm xích đu 2 chỗ ngồi ghế con 

gấu cho bé vui chơi có thể thay đổi thiết kế 

theo mong muốn của quý khách vì chúng tôi là 

đơn vị trực tiếp tham gia vào sản xuất.  

10 Đu quay 3 

con thú 

 Mô tả: 

 Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện, Mâm 

xoay tròn bằng thép tấm dập sơn tĩnh điện, có 

đục lỗ thoát nước không bị đọng nước. Con 

thú bằng nhựa LLDPE đúc nguyên khối, tay 

nắm và gác chân con thú bằng thép sơn tĩnh 

điện dài từ tai đến chân.  

 Trục xoay chuyển động quay tự hành bằng 

hệ thống trục bi chuyên dụng. Chân đế bằng 

sắt sơn tĩnh điện hình lục giác dày nặng bám 

chắc mặt đất không bị nghiêng khi hoạt động. 

Đảm bảo an toàn, chắc chắn cho trẻ khi chơi. 

 Sản phẩm chống UV, chống tĩnh, an toàn, 

bảo vệ môi trường. Màu sắc bền, lâu phai. 

 Kích thước (D x R): (1.300 x 1.000) mm 

03 Cái 

11 Tủ đựng đồ 

dùng cá nhân 

 Mô tả: 

 Kích thước (D x R x C): (1.280 x 400 x 

1.600) mm 

 Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện dày 0,6 mm 

 Sản phẩm được thiết kế để đồ dùng cá nhân 

của trẻ, có 4 cánh mở, bên trong có các tầng 

ngang để đồ dùng cá nhân của trẻ như chăn, 

màn, gối … 

 Cánh có kết câu bật mở dễ dàng cho trẻ sử 

dụng  

08 Cái 
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6. Tổng dự toán theo kết quả thẩm định:  449.950.000 đồng (Bằng chữ: Bốn 

trăm bốn mươi chín triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng chẵn), trong đó: 

- Chi phí thiết bị : 440.050.000 đồng 

- Chi phí lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất:  2.200.000 đồng. 

- Chi phí thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thiết bị 2.200.000 

đồng.  

- Chi phí thẩm định giá: 5.500.000 đồng. 

7. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện (tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 

27/12/2022 của UBND huyện Đắk R’Lấp). 

II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

          1. Phần kế hoạch đấu thầu:  

             Biểu 1: Tổng hợp kế hoạch đấu thầu 

T

T
Tên gói thầu

Giá  gói thầu 

(đồng)

Nguồn 

vốn

Hình thức lựa 

chọn nhà thầu

Phương 

thức 

LCNT

Thời 

gian 

LCNT

Loại 

hợp 

đồng

Thời 

gian 

thực 

hiện 

1

Chi phí tư vấn lập 

HSYC và đánh giá 

HSĐX 

2.200.000
Chỉ định thầu 

rút gọn

Qúy IV/ 

2023

Trọn 

gói
20 ngày

2

Chi phí thẩm định 

HSĐX và kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

2.200.000
Chỉ định thầu 

rút gọn

Qúy IV/ 

2023

Trọn 

gói
20 ngày

3 Chi phí thiết bị 440.050.000

Chào hàng cạnh 

tranh thông 

thường qua 

mạng

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ

Qúy IV/ 

2023

Trọn 

gói
30 ngày

đồngTổng cộng giá gói thầu: 444.450.000

Vốn ngân 

sách

  Điều 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp:  

Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực, uy tín theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được duyệt, đảm bảo đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh; chất lượng 

công trình và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực 

hiện đúng các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu 

thầu, và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng Chỉ 

thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh 
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công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi 

phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành. 

  Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế 

hoạch; Chủ đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk R’lấp và Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH   
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                  

- Như điều 3;                                                                        

- Lưu: VT.        
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